
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang 

2. Địa chỉ: Đường Hải thượng Lãn Ông, tổ 15 Minh Khai,  phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h00  từ thứ 2 đến thứ 6 

và Thường trực theo lịch phân công. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hải Yến 
000568/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phục hồi chức năng. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt 

- Thực hiện kỹ thuật tiêm khớp cơ bản 

- Siêu âm tổng quát 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Giám đốc bệnh viện, 

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của bệnh viện; Thạc 

sỹ, Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh.  

  

2 Ban Văn Thiêm 
003794/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. 

- Hồi sức cấp cứu, Điện tâm đồ, Siêu âm tổng quát, Quản lý 

bệnh Mạn tính. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phó giám đốc; Bác sỹ 

CK I khám bệnh, chữa 

bệnh.  

Ngoài giờ hành chính 

(trừ ngày trực) tại 

Phòng khám Phương 

Thiêm 

 

 

3 Nguyễn Đình Dự 
005063/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện kỹ thuật thuộc chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phó giám đốc; Tiến sỹ, 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh.  

  

4 Hoàng Châu Loan 
000915/HAG-

CCHN 

- Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt. 

- Khám, chữa bệnh Nội khoa; Thực hiện kỹ thuật cơ bản: Hồi 

sức cấp cứu, siêu âm, điện tim 

- Khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện kỹ thuật thuộc chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Trưởng khoa Lão khoa 

– PHCN- Y học cổ 

truyền. Bác sỹ khám 

bệnh, chữa bệnh.  
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

5 Trịnh Thị Hà 
004251/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Phục hồi chức năng 

- Khám bệnh, chữa bệnh quản lý bệnh mạn tính 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phụ trách khoa Nội – 

Nhi – PHCN; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa bệnh.  

  

6 
Trần Thị Hồng 

Nhung 

003640/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Khám bệnh chữa bệnh Phục hồi chức năng cơ bản. 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

- Đo và đọc kết quả đo lưu huyết não; Kỹ thuật tiêm khớp cơ 

bản 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phó Trưởng khoa 

Khám bệnh; Bác sĩ 

khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoài giờ hành chính 

(trừ ngày trực) tại 

Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Đức 

 

 

7 Vũ Văn Khiêm 
000897/HAG-

CCHN 

- Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật viên chỉnh hình. 

- Thực hiện kỹ thuật Thủy trị liệu; kỹ thuật VLTL-PHCN cho 

người khuyết tật. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Trưởng phòng TC-HC 

; Kỹ thuật viên chỉnh 

hình.  

  

8 Hoàng Tiến Dương 
003914/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoán hình ảnh. 

- Siêu âm tổng quát 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phó Trưởng khoa 

Dược – Cận lâm sàng. 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh.  

  

9 Lâm Thị Uyên 
000065/CCHN-D-

SYT-HAG 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ 

thuốc 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Phó Trưởng khoa 

Khoa Dược - Cận lâm 

sàng 

  

10 Triệu Thị Thúy 
003963/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng cơ bản 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

. Phó trưởng phòng 

KH- Điều dưỡng ,Cử 

nhân điều dưỡng 

  

11 Nguyễn Thị Dưỡng 
000920/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng cơ bản. 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng cơ bản. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

điều dưỡng trưởng 

Khoa Khám bệnh đa 

khoa 

  

12 Phùng Thị Ngân 
000443/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa 

khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng, 

phụ trách điều dưỡng 

khoa Nội – Nhi - 

PHCN 
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

13 Tạ Thị Nga 
003913/HAG-

CCHN 

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

-Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản; khám và tư 

vấn dinh dưỡng tiết chế 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa An dưỡng – Dinh 

dưỡng tiết chế. Thực 

hiện kỹ thuật Phục hồi 

chức năng. 

  

14 Đinh Thị Ninh 
000444/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Phụ trách Điều Dưỡng 

Khoa Lão khoa – 

PHCN- Y học cổ 

truyền 

  

15 Phạm Thanh Hải 
003936/HAG-

CCHN 

- Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Đo và đọc kết quả đo lưu huyết não; Quản lý bệnh mạn tính 

- Khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện kỹ thuật thuộc chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa 

Khám bệnh đa khoa 

  

16 Hoàng Thị Niềm Tin 
003542/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng cơ bản. 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm cơ bản. 

- Siêu tâm tổng quát. 

- Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa. 

- Đo và đọc kết quả đo lưu huyết não 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa Lão 

khoa – PHCN- Y học 

cổ truyền 

  

17 Lê Văn Giản 
0002659/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác theo danh mục được Giám đốc Sở Y tế phê 

duyệt. 

-Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát 

- Quản lý bệnh Mạn tính; Nội tiết Đái tháo đường 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa 

Khám bệnh đa khoa 

  

18 Mùng Thị Hương 
003641/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Phục hồi chức năng 

- Đo và đọc kết quả Đo lưu huyết não 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa Lão 

khoa – PHCN- Y học 

cổ truyền 

  

19 Phạm Phương Ngọc 
004248/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai Mũi Họng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Phòng Kế 

hoạch – Điều Dưỡng 

  

20 Lê Văn Lâm 
004250/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

- Phục hồi chức năng 

- Thực hiện kỹ thuật Ghi và đọc điện tim cơ bản; Thực hiện kỹ 

thuật Ngoại khoa. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa Nội – 

Nhi - PHCN 

  



4 
 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

21 Đinh Ngọc Linh 
005010/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

- Siêu âm tổng quát 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa Lão 

khoa – PHCN- Y học 

cổ truyền 

  

22 Phùng Thị Thủy 
000908/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa 

khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng cơ bản. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN 

  

23 Lục Thị Tiến 
000903/HAG-

CCHN 

- Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo danh mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt. 

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát cơ bản 

- Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng cơ bản. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Phòng KH 

– Điều dưỡng 

  

24 Phạm Anh Diện 
000906/HAG-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật cấp cứu và VLTL - PHCN. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Y sỹ đa khoa. Phòng 

TC-HC 

  

25 Nguyễn Thị Thuần 
000929/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng. 

Khoa An dưỡng – 

Dinh dưỡng tiết chế 

  

26 Nguyễn Thị Oanh 
000933/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng ĐH. Khoa 

Lão khoa – PHCN- Y 

học cổ truyền 

  

27 Ngô Quang Dũng 
000938/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Nội – Nhi - PHCN 

 

  

28 Âu Thị Vệ 
000895/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Lão khoa – PHCN- Y 

học cổ truyền 

  

29 Nguyễn Hữu Hiến 
000919/HAG-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

- Khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện kỹ thuật thuộc chuyên 

ngành Phục hồi chức năng 

- Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh. Khoa Nội – 

Nhi - PHCN 

 

  



5 
 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

30 Vương Thị Tâm 
000896/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Nội – Nhi - PHCN 

 

  

31 Đồng Sỹ Trung 
000115/HAG-

GPHN 
Hình ảnh Y học 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

ĐH Kỹ thuật y Hình 

ảnh Y học. Khoa Dược 

– Cận lâm sàng 

 

  

32 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

000926/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên y Đại 

học. Khoa Dược – Cận 

lâm sàng 

 

  

33 Nguyễn Thị Thiết 
000925/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN 

 

  

34 Trần Thị Kim Dung 
000914/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

-Chăm sóc người bệnh, thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng; vận hành các thiết bị tiệt khuẩn, khử khuẩn 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Khám bệnh đa 

khoa 

 

  

35 Hoàng Thị Nẻo 
004113/HAG-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng. Khoa Lão 

khoa – PHCN- Y học 

cổ truyền 

  

36 Lê Thị Thuận 
000936/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng, Khoa Lão 

khoa – PHCN- Y học 

cổ truyền 

 

  

37 Hoàng Thị Duyễn 
000918/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Nội – Nhi - PHCN 

  

38 Hoàng Thị Loan 
000917/HAG-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa. 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng chuyên 

ngành Răng Hàm Mặt. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Y sỹ đa khoa. Khoa 

Khám bệnh đa khoa 

  



6 
 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

39 Mai Hùng Cường 
003577/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Lão khoa – PHCN- Y 

học cổ truyền 

 

  

40 
Nguyễn Thị Phương 

Liễu 

000003/HAG-

CCHN 
- Điều dưỡng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng ĐH. Khoa 

Khám bệnh đa khoa 

 

  

41 Mai Minh Phượng 
000935/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật cấy chỉ. 

- Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên 

VLTL&PHCN. Khoa 

Lão khoa – PHCN- Y 

học cổ truyền 

 

  

42 

 
Hoàng Thanh Hậu 

000916/HAG-

CCHN 

-Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa. 

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, vận hành máy xét nghiệm 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cao đẳng xét nghiệm. 

Khoa Dược – Cận lâm 

sàng 

 

  

43 Trần Thị Thu Huyền 
000122/HAG-

GPHN 

- Điều dưỡng 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

ĐH Điều dưỡng. Khoa 

Nội – Nhi - PHCN 

 

  

44 Phạm Thị Anh Thơ 
000446/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

ĐH Điều dưỡng. Khoa 

Nội – Nhi - PHCN 

 

  

45 Đặng Vĩnh Lâm 
000121/HAG-

GPHN 

- Điều dưỡng 

- Thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản của điều 

dưỡng. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN 

 

  

46 Trần Thị Phương 
000448/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN 

 

  

47 Đặng Thị Quả 
000445/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Lão khoa – 

PHCN- Y học cổ 

truyền 
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

48 Phạm Thị Hà 
000910/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng đa khoa 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng viên CĐ. 

Khoa An dưỡng – 

Dinh dưỡng tiết chế 

 

  

49 Nguyễn Thị Năm 
000924/HAG-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ sinh trung học 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cao đẳng điều dưỡng. 

Phòng Kế hoạch – 

Điều Dưỡng 

 

  

50 Ma Trọng Tiến 
000898/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa 

khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Lão khoa – 

PHCN- Y học cổ 

truyền  

  

51 Tô Thị Phận 
000615/HAG-

CCHN 

- Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Lão khoa – 

PHCN- Y học cổ 

truyền 

 

  

52 Nguyễn Văn Tăng 
000932/HAG-

CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Y sỹ đa khoa. Khoa An 

dưỡng – Dinh dưỡng 

tiết chế 

 

  

53 
Phạm Thị Thùy 

Dương 

004267/HAG-

CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN. Khoa Nội – 

Nhi - PHCN 

 

  

54 Nguyễn Thị Xuân 
000125/HAG-

GPHN 

- Điều dưỡng 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN 

 

  

55 Nguyễn Thị Hương 
000447/HAG-

CCHN 

- Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa. 

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Cử nhân điều dưỡng. 

Khoa Nội – Nhi - 

PHCN  

  

56 Nông Thị Bích Phượng 
000682/CCHN-D-

SYT-HAG 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của : Quầy thuốc 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Nhân viên 

Phòng Tài chính - Kế 

toán 

  

57 Đinh Thanh Giang 
000877/CCHN-D-

SYT-HAG 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của nhà thuôc 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Nhân viên 

Khoa Dược - Cận lâm 

sàng 
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

58 Hoàng Thị Điệp 
000740/CCHN-D-

SYT-HAG 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của Quầy thuốc 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Nhân viên 

Khoa Dược - Cận lâm 

sàng 

  

59 Đặng Thúy Thương 

000428/CCHN-D-

SYT-HAG 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của Quầy thuốc 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Nhân viên 

Phòng Kế hoạch – 

Điều Dưỡng 

  

60 Vũ Thị Huệ 

000427/CCHN-D-

SYT-HAG 

 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của nhà thuôc 

 

Sáng 7h00 - 11h30,  

Chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thường 

trực theo lịch phân công 

Nhân viên 

Khoa Dược - Cận lâm 

sàng 

  

 P. Hà Giang 2, Ngày  26 tháng 9 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 
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